MẪU CBTT-02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

[image: image1.emf]                      BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (STC).
Năm báo cáo: 2009
I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

A/ Việc thành lập

Công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 290/QĐ-UB ngày 28/12/1984 của UBND TP.HCM, từ sự hợp nhất của Phòng Phát hành – Thư viện và Trung tâm Thiết bị trường học thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM.

Ngày 12/3/1993, công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM được chuyển thành doanh nghiệp Nhà Nước thuộc UBND TP.HCM – Đơn vị chủ quản là Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM, hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân theo quyết định số 92/QĐ-UB của UBND TP.HCM và giấy đăng ký kinh doanh số: 102459 do Trọng tài Kinh tế cấp ngày 20/3/1993.

Năm 2001, thực hiện chủ trương của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà Nước theo quyết định số 4949/QĐ-UB ngày 09/8/2001, xí nghiệp Học Cụ và xí nghiệp In Chuyên Dùng  đã sáp nhập và công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM, hoạt động trên cơ sở tổng hợp chức năng của 3 đơn vị trước sáp nhập thành một.
B/ Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Thực hiện quyết định số 131/2005/QĐ-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà Nước thuộc UBND TP.HCM sang hình thức công ty cổ phần.
Sau khi UBND TP.HCM ra quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 31/8/2005 về phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM, đến ngày 23/12/2005 UBND TP.HCM ra quyết định số 6500/QĐ-UBND về phê duyệt phương án và chuyển công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM trực thuộc Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP.HCM thành công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM.
Ngày 04/7/2006, công ty chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004971 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Trước đó, ngày 14/4/2006, UBND TP.HCM ra quyết định số 1747 về việc chuyển công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM về Nhà xuất bản Giáo Dục (thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo) để hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Sau đó, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ra quyết định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp nhận công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM về trực thuộc Nhà xuất bản Giáo Dục.

Ngày 10/4/2007, công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 1 để bổ sung một số ngành nghề kinh doanh.
Ngày 09/6/2008, công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 2 để bổ sung vốn điều lệ từ 28.800.000.000 đồng (hai mươi tám tỷ tám trăm triệu đồng) thành 56.655.300.000 đồng (năm mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng).

Ngày 18/10/2008, công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 3 để bổ sung thành lập các cửa hàng: Cửa hàng Sách và Thiết Bị Trường Học Phú Nhuận và Cửa hàng Nguyễn Tri Phương.
Ngày 05/02/2010, công ty thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh lần 4 để bổ sung thành lập Cửa hàng Sách và Thiết Bị Trường Học Bình Thạnh.
C/ Niêm yết

Sau thời gian gần 6 tháng hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, ngày 27/12/2006, công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM đã chính thức giao dịch cổ phiếu ngày đầu tiên trên thị trường chứng khoán, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là STC:
+ Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số: 63/TTGDHN-ĐKGD ngày 06/12/2006, do Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số: 55/2006/GCNCP-TTLK ngày 21/12/2006, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cấp.
D/ Các sự kiện khác

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM đã đạt được một số thành tích:

+ Năm 1983: Huân chương lao động hạng Ba do Nhà Nước trao tặng.
+ Năm 1988: Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà Nước trao tặng.

+ Năm 1996: Huân chương lao động hạng Nhất do Nhà Nước trao tặng.

+ Năm 1993 đến nay: Công ty luôn được xếp loại doanh nghiệp loại 1.

+ Năm 2000: Công ty được bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.

+ Năm 2006: Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 148/QĐ-TCNS ngày 10/02/2007.

+ Năm 2007:

* Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ-TCNS ngày 19/01/2008.

* Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2007”, theo quyết định số 1240/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/3/2008.

+ Năm 2008:
* Công ty đạt giải thưởng – cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” – năm 2008, do: Hiệp hội chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín dụng – Ngân hàng Nhà Nước việt Nam, Tạp chí Chứng khoán Việt Nam - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp VN, công ty cổ phần văn hóa thông tin Thăng Long cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.

* Nhận cờ đơn vị xuất sắc do NXB Giáo Dục trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ-TCNS ngày 12/01/2009.

* Bằng khen của Bộ Giáo Dục tặng đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác “Phát hành sách giáo dục năm 2008”, quyết định số 2170/QĐ-BGD-ĐT ngày 03/3/2009.
+ Năm 2009:

* Tháng 6/2009, Công ty CP Sách và TBTH TP.HCM được cấp “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001: 2008

* Công ty đã nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh số 3149/QĐUB, ngày 26/6/2009: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia ngày “Hội phát triển Giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2009”.
* Cũng trong tháng 6/2009, chi nhánh xí nghiệp In của Công ty đã tách ra thành công ty TNHH một thành viên in Chuyên Dùng, 100% vốn là của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

* Tháng 10/2009: Công ty đạt giải thưởng – danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội năm 2009”, do: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Báo Đầu Tư Chứng Khoán cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.

2. Quá trình phát triển

A/ Ngành nghề kinh doanh

Mua bán sách giáo khoa. Sản xuất và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học. In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trường. In nhãn hiệu, bao bì. Sản xuất tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ, đồ chơi trẻ em, phim video (không chế biến gỗ, rèn đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải; mua bán băng đĩa tại trụ sở). Mua bán tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏa của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội), dụng cụ thể dục thể thao (trừ kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ), hóa chất(trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), thiết bị nghe nhìn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm vi tính. Giáo dục tiểu học; giáo dục trung học cơ sở; trung học phổ thông. Đào tạo nghề. Cho thuê văn phòng.
B/ Tình hình hoạt động

_ Qua hơn 20 năm hoạt động, công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM là một trong những doanh nghiệp cung cấp thiết bị dạy và học hàng đầu tại Việt Nam.

_ Công ty không chỉ kinh doanh, mà đã từng bước nghiên cứu sản xuất đồ dùng dạy học cũng như thiết bị dùng trong nhà trường (dần thay thế các sản phẩm phải nhập từ nước ngoài) và các sản phẩm nhựa không độc hại ảnh hưởng đế sức khỏe học sinh. 
_ Thị trường của Công ty trải dài từ Bắc chí Nam và sản phẩm của Công ty bước đầu được cung ứng sang một số nước bạn trong khu vực như: Lào, Kampuchia.
_ Thương hiệu của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM cũng như logo STB [image: image2.emf] đã được thị trường chấp nhận và nhiều bạn hàng tin dùng. Hàng của Công ty được các đơn vị trong ngành giáo dục khen ngợi và đánh giá cao về chất lượng, chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng.

_ Doanh số bán hàng của Công ty ngày càng cao, năm sau cao hơn năm trước, luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, đời sống công nhân viên ổn định, tay nghề ngày càng được nâng cao, các hoạt động phục vụ sự nghiệp giáo dục ngày càng chuyên nghiệp và tốt hơn.  

3. Định hướng phát triển

A/ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM vẫn tiếp tục là đơn vị hậu cần cho ngành giáo dục, lấy kinh doanh làm phương tiện và Công ty sẽ phát triển theo hướng đa ngành một cách vững chắc.
B/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

_ Tận dụng và phát huy tối đa thế mạnh sẵn có từ nhiều năm qua của đơn vị như: lượng khách hàng truyền thống, mối quan hệ tốt đẹp với các trường, phòng giáo dục, ... để tạo nên nét đặc thù riêng của Công ty.
_ Trong sản xuất: Tiếp tục phát triển các mặt hàng thiết bị phòng thí nghiệm, phòng bộ môn, các dụng cụ dạy và học từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, cả lĩnh vực dạy nghề. Tăng cường phát triển mãng thiết bị nội thất học đường và văn phòng bằng nhiều loại vật liệu cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ cố gắng phát triển thêm trong lĩnh vực phục vụ như: phần mềm, băng đĩa, tranh ảnh, ... để phục vụ ngành giáo dục ngày một hiệu quả hơn.

_ Trong kinh doanh: Tăng cường khâu bán lẻ bằng cách phát triển hệ thống cửa hàng, trước mắt là tại thị trường TP.HCM và sẽ tiến dần mở rộng ra các nơi trên lãnh thổ Việt Nam, có thể do Công ty đứng ra kinh doanh hoặc có thể liên kết với các tỉnh bạn làm đại lý để phát hành sản phẩm của Công ty.

_ Trong xuất khẩu: Công ty sẽ cố gắng hoàn thiện dần và phát triển để sản phẩm của Công ty đạt chất lượng tốt, giá cả phải chăng và xuất khẩu sang các nước trong khu vực và dần sang các nước khác trên thế giới. 
_ Đa dạng hóa ngành nghề để tăng cường khả năng kinh doanh của Công ty như: Tận dụng lợi thế mặt bằng sẵn có để mở Cửa hàng kinh doanh kết hợp cho thuê văn phòng làm việc, bổ sung thêm một số ngành nghề trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ như: bảo trì, sửa chữa thiết bị, tổ chức các lớp hướng dẩn sử sụng thiết bị, thư viện trong nhà trường, mở lớp đào tạo chuyên môn, mở trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, ... Đồng thời, vào những thời điểm thích hợp Công ty sẽ thành lập các công ty con để chuyên nghiệp hóa một số lĩnh vực, ngành nghề mới, ...
II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….)

_ Công ty đã giữ vững và phát triển thương hiệu thông qua cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm túc chế độ hậu mãi và từ đó giữ vững được niềm tin của khách hàng.

_ Thị trường của Công ty ngày càng được mở rộng, sản phẩm đã đến được nhiều tỉnh thành trong cả nước.
_ Sử dụng nguồn vốn hợp lý để phát triển sản xuất kinh doanh và từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao.

_ Khẳng định hướng phát triển đa ngành của Công ty, của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam là toàn diện, nên Công ty đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục, bên cạnh việc kinh doanh sách và các sản phẩm khác
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch)

	CHỈ TIÊU
	 THỰC HIỆN 2009 
	 KẾ HOẠCH 2009 

	 
	 Tr.s.phẩm 
	 Tỷ đồng 
	 Tr.s.phẩm 
	 Tỷ đồng 
	 % 

	DOANH THU
	 
	       200,71   
	 
	       225,00   
	     89,21   

	Trong đó: + Sách
	         11,69   
	         79,17   
	       13,50
	         91,30   
	     86,72   

	                + Thiết bị
	 
	       113,52   
	 
	       125,70   
	     90,31   

	                + In
	 
	           5,51   
	 
	           8,00   
	     68,87   

	                + Khác
	 
	           2.51   
	 
	 
	 

	CHI PHÍ
	 
	       187,69   
	 
	       212,00   
	     88,53   

	LỢI NHUẬN
	 
	         13,024   
	 
	         13,000   
	   100,19   


3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…)
_ Tháng 6/2009, Công ty CP Sách và TBTH TP.HCM được cấp “Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001: 2008

_ Công ty đã nhận bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh số 3149/QĐUB, ngày 26/6/2009: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia ngày “Hội phát triển Giáo dục TP. Hồ Chí Minh năm 2009”.

_ Cũng trong tháng 6/2009, chi nhánh xí nghiệp In của Công ty đã tách ra thành công ty TNHH một thành viên in Chuyên Dùng, 100% vốn là của công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
_ Tháng 7/2009, thành lập cửa hàng bán lẻ Phú Nhuận tại 780 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Hạch toán phụ thuộc Công ty.
_ Tháng 10/2009: Công ty đạt giải thưởng – danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội năm 2009”, do: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Báo Đầu Tư Chứng Khoán cùng phối hợp tổ chức bầu chọn.
_ Tháng 10/2009, tách cửa hàng bán lẻ ra khỏi phòng Kinh Doanh và thành lập cửa hàng bán lẻ Nguyễn Tri Phương tại 223 Nguyễn Tri Phương, quận 5, TP.HCM. Hạch toán phụ thuộc Công ty.

_ Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, Công ty còn tổ chức các lớp chuyên đề và phối hợp với các đơn vị giáo dục làm một số công tác khác phục vụ ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác như: bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ quản lý phòng thí nghiệm, hướng dẫn sử dụng  TBGD…. Phòng Kỹ Thuật của Công ty bước đầu hoạt động có hiệu quả, thông qua việc bảo hành, bảo trì TBGD đã giúp nhà trường tiết kiệm được ngân sách trang bị.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…)

_ Duy trì và phát triển theo định hướng đã đề ra: Bảo đảm chất lượng sản phẩm cung ứng cho khách hàng, thực hiện tốt chăm sóc khách hàng bằng nhiều hình thức để ngày một nâng cao  niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu của công ty, đúng với phương châm “Tất cả vì sự nghiệp giáo dục, vì học sinh thân yêu”.

_ Mở rộng kinh doanh và đa dạng hóa hình thức kinh doanh như: phát triển thêm hệ thống bán lẻ,  liên doanh liên kết với các đơn vị trong cả nước để phát triển hệ thống bán thiết bị giáo dục.

_ Chú trọng tăng cường kinh doanh các mặt hàng như: sách ngoại văn, mặt hàng khối mầm non – mẫu giáo và phát triển các dịch vụ phục vụ cho giáo dục như: lắp đặt, bảo hành, bảo trì thiết bị; đào tạo, hướng dẫn chuyên môn về quản lý thiết bị; phần mềm quản lý thư viện, …

_ Tăng cường đầu tư thêm máy móc thiết bị để cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đào tạo nhân lực để đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty, xây dựng chế độ trả lương hợp lý để thu hút người tài.

_ Duy trì nề nếp quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại văn phòng Công ty và đưa vào áp dụng tại các bộ phận, xí nghiệp trực thuộc Công ty.
_ Thành lập các công ty mới theo hình thức công ty mẹ - công ty con để đa dạng hóa ngành nghề và chuyên nghiệp hóa một số lĩnh vực.
III. Báo cáo của Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

+ Khả năng sinh lời:  13,024 / 200,71 x 100 = 6,49%
+ Khả năng thanh toán:
* Khả năng thanh toán hiện thời:  84,76 / 37,63 = 2,25 lần

* Khả năng thanh toán nhanh: (84,76 – 31,78) / 37,63 = 1,41 lần

* Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu: 11,68 / 79,5 x 100 = 14,69%

- Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động)

Trong điều kiện một năm khó khăn đầy sóng gió, Công ty đã cố gắng vượt qua và đạt được thành tích rất tốt:
+ Tình hình tài chính của Công ty an toàn thông qua các chỉ số khả năng thanh toán hiện thời là 2,25 lần so với yêu cầu chỉ cần 1,5 lần và khả năng thanh toán nhanh là 1,41 lần so với yêu cầu 1 lần.

+ Khả năng sinh lời trên doanh thu là 6,49% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 14,69%, tức 100 bỏ ra kinh doanh thu được lợi nhuận là 14,69 đồng.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 14.775 đồng / cổ phiếu.
- Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:
+ Vốn góp đầu năm:            56.655.300.000 đồng

+ Vốn góp tăng trong năm:                         0 đồng

+ Vốn góp giảm trong năm:                        0 đồng

+ Vốn góp cuối năm:            56.655.300.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...) tại 31/12/2009:
+ Cổ phiếu thường:                 5.665.530 cổ phiếu

· Cổ phiếu đang lưu hành: 5.381.030 cổ phiếu

· Cổ phiếu quỹ:                      284.500 cổ phiếu

+ Cổ phiếu ưu đãi:                                 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2009: 5.381.030 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu thường đã mua làm cổ phiếu quỹ: 284.500 cổ phiếu.
- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: 1.200 đồng / mệnh giá cổ phiếu.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây.

	CHỈ TIÊU
	 THỰC HIỆN 2009 
	 KẾ HOẠCH 2009 
	 
	THỰC HIỆN 2008

	 
	 Tr.s.phẩm 
	 Tỷ đồng 
	 Tr.s.phẩm 
	 Tỷ đồng 
	 % 
	 Tr.s.phẩm 
	 Tỷ đồng 
	 % 

	DOANH THU
	 
	       200,71   
	 
	       225,00   
	     89,21   
	 
	       220,96   
	     90,84   

	Trong đó: + Sách
	         11,69   
	         79,17   
	       13,50
	         91,30   
	     86,72   
	         12,56   
	         89,54   
	     88,42   

	                + Thiết bị
	 
	       113,52   
	 
	       125,70   
	     90,31   
	 
	       122,13   
	     92,95   

	                + In
	 
	           5,51   
	 
	           8,00   
	     68,87   
	 
	           6,38   
	     86,35   

	                + Khác
	 
	           2.51   
	 
	 
	 
	 
	           2,91   
	     86,27   

	CHI PHÍ
	 
	       187,69   
	 
	       212,00   
	     88,53   
	 
	       208,07   
	     90,20   

	LỢI NHUẬN
	 
	         13,024   
	 
	         13,000   
	   100,19   
	 
	         12,89   
	   101,04   


Qua bảng tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2009 và thực hiện năm 2008, ta thấy:

+ Doanh thu giảm so với kế hoạch là 10,79%, trong đó: sách giảm 13,28%, gia công in giảm 31,13% và thiết bị giảm 9,7%; so với thực hiện năm 2008 giảm là 9,16%.

+ Lợi nhuận vượt kế hoạch 0,19% so với chi phí giảm là 11,47% và lợi nhuận vượt năm 2008 là 1,04%.

+ Năm 2009 có thể nói là năm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, cộng thêm vào đó là thiên tai, dịch bệnh làm cho cuộc sống bộn bề lại thêm nhiều khó khăn và một số đơn vị bị lỗ nặng, thậm chí có một số doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản. Tình trạng nợ lương, mất việc làm tăng cao đáng báo động trong toàn xã hội. Đây là thực trạng không chỉ tại Việt Nam mà còn là khó khăn chung trên toàn thế giới.

+ Trong tình hình khó khăn chung như vậy, nhưng Công ty đảm bảo hoạt động kinh doanh và hiệu quả mang lại:

_ Được sự quan tâm hỗ trợ từ Công ty mẹ là NXB Giáo Dục Việt Nam và Sở Giáo Dục Đào Tạo TP.HCM.

_ Có sự phối hợp tốt với NXB Giáo Dục tại TP.HCM và các công ty con khác.

_ Khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh tin tưởng, gắng bó và hỗ trợ Công ty.

_ Chất lượng sản phẩm của Công ty ngày càng được chăm chút hơn và tính hiệu quả sử dụng thiết bị cũng được cải thiện nên được nhiều đơn vị đánh giá cao
_ Công nhân viên trong Công ty đoàn kết, nhiệt tình, cố gắng vượt khó.

_ Công ty có đội ngũ công nhân lành nghề tạo nên sản phẩm có chất lượng tốt.

_ Lãnh đạo Công ty theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm điểm công tác để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót và phát huy những điểm mạnh, cũng như thường xuyên cập nhật thông tin mới để sản xuất phù hợp yêu cầu.

Từ những khó khăn và thuận lợi trên, dẫn đến doanh thu năm 2009 bị giảm sút nhiều, nhưng nhờ cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh nên vẫn đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.
IV. Báo cáo tài chính


Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.
	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

	 NĂM 2009

	
	
	
	
	
	

	 
	  Chỉ tiêu  
	Mã số
	Thuyết
 minh
	NĂM- 2009
	NĂM 2008

	 
	 
	 
	 
	VND
	VND

	
	
	
	
	
	

	1.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
	1
	VI.25
	200.629.146.286  
	220.100.435.745  

	2.
	Các khoản giảm trừ 
	2
	VI.26
	1.700.005.991  
	1.791.057.657  

	3.
	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ  
	10
	VI.27
	198.929.140.295  
	218.309.378.088  

	4.
	Giá vốn hàng bán 
	11
	VI.28
	162.380.783.104  
	178.002.961.695  

	5.
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  
	20
	
	36.548.357.191  
	40.306.416.393  

	6.
	Doanh thu hoạt động tài chính 
	21
	VI.29
	1.617.370.467  
	2.414.240.978  

	7.
	Chi phí hoạt động tài chính 
	22
	VI.30
	1.466.704.994  
	2.913.827.928  

	
	 Trong đó:Chi phí Lãi vay 
	23
	
	658.039.392  
	2.028.922.132  

	8.
	Chi phí bán hàng 
	24
	
	11.823.096.201  
	13.148.232.316  

	9.
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	25
	
	11.763.983.565  
	13.765.361.846  

	10.
	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
	30
	
	13.111.942.898  
	12.893.235.281  

	
	
	
	
	
	

	11.
	Thu nhập khác 
	31
	VI.33
	166.967.784  
	237.776.672  

	12.
	Chi phí khác 
	32
	VI.34
	254.505.205  
	240.542.768  

	13. 
	Lợi nhuận khác  
	40
	
	-87.537.421  
	-2.766.096  

	
	
	
	
	
	

	14.
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  
	50
	
	13.024.405.477  
	12.890.469.185  

	15
	Chi phi thuế TNDN hiện hành
	51
	VI.31
	1.344.816.108  
	1.615.915.318  

	16
	Chi phi thuế TNDN hoãn lại
	52
	
	
	

	17
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	60
	
	11.679.589.369  
	11.274.553.867  

	18
	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu
	70
	VI.32
	2.151  
	2.859  


	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

	
	
	
	
	
	
	

	Ngày 31 tháng 12 năm 2009

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TÀI SẢN
	 Mã số 
	Thuyết
 minh
	31/12/2009
 VND
	 
	01/01/2009
 VND

	
	
	
	 
	
	
	

	A
	TÀI SẢN NGẮN HẠN
	100
	
	84.764.370.745  
	
	93.883.815.376  

	I
	Tiền và các khoản tương đương tiền 
	110
	
	10.005.000.619  
	
	20.557.311.645  

	1
	Tiền  
	111
	V.1
	5.959.530.306  
	
	4.307.582.302  

	2
	Các khoản tương đương tiền 
	112
	
	4.045.470.313  
	
	16.249.729.343  

	II
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 
	120
	
	0  
	
	

	1
	Đầu tư ngắn hạn
	121
	V.2
	0  
	
	

	III
	Các khoản phải thu 
	130
	
	42.611.253.298  
	
	30.730.435.941  


	1
	Phải thu của khách hàng 
	131
	
	42.290.920.438  
	
	29.175.592.127  

	2
	Trả trước cho người bán 
	132
	
	414.850.862  
	
	1.452.228.234  

	5
	Các khoản phải thu khác 
	135
	V.3
	57.159.098  
	
	193.219.580  

	6
	Dự phòng các khoản thu khó đòi (*) 
	139
	
	-151.677.100  
	
	-90.604.000  

	IV
	Hàng tồn kho 
	140
	
	31.775.960.915  
	
	42.210.176.857  

	1
	Hàng tồn kho 
	141
	V.4
	31.871.651.023  
	
	42.339.774.964  

	2
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 
	149
	
	-95.690.108  
	
	-129.598.107  

	V
	Tài sản ngắn hạn khác 
	150
	
	372.155.913  
	
	385.890.933  

	1
	Chi Phí trả trước ngắn hạn
	151
	
	350.173.913  
	
	79.621.252  

	2
	Thuế GTGT được khấu trừ 
	152
	
	0  
	
	0  

	3
	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 
	154
	V.5
	0  
	
	0  

	4
	Tài sản ngắn hạn khác 
	158
	
	21.982.000  
	
	306.269.681  

	B
	TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	32.375.247.268  
	
	28.876.379.585  

	I
	Các khoản phải thu dài hạn 
	210
	
	
	
	

	II
	Tài sản cố định 
	220
	
	28.947.006.985  
	
	25.647.260.539  

	1
	Tài sản cố định hữu hình 
	221
	V.8
	15.711.786.650  
	
	15.816.486.081  

	
	 - Nguyên giá 
	222
	
	27.225.759.915  
	
	25.958.148.521  

	
	 - Giá trị hao mòn lũy kế 
	223
	
	-11.513.973.265  
	
	-10.141.662.440  

	2
	Tài sản cố định vô hình 
	227
	V.10
	10.912.153.088  
	
	9.092.439.771  

	
	 - Nguyên giá 
	228
	
	11.697.785.600  
	
	9.449.656.100  

	
	 - Giá trị hao mòn lũy kế 
	229
	
	-785.632.512  
	
	-357.216.329  

	4
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	V.11
	2.323.067.247  
	
	738.334.687  

	III
	Bất động sản đầu tư
	240
	
	0  
	
	

	IV
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 
	250
	
	1.453.000.000  
	
	103.000.000  

	1
	Đầu tư vào công ty con
	251
	
	0  
	
	

	2
	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 
	252
	
	0  
	
	

	3
	Đầu tư dài hạn khác 
	258
	V.13
	1.453.000.000  
	
	103.000.000  

	V
	Tài sản dài hạn khác
	260
	
	1.975.240.283  
	
	3.126.119.046  

	1
	Chi phí trả trước dài hạn 
	261
	V.14
	1.975.240.283  
	
	3.071.119.046  

	2
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
	262
	
	0  
	
	0  

	3
	Tài sản dài hạn khác
	268
	
	0  
	
	55.000.000  

	
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN 
	270
	
	117.139.618.013  
	
	122.760.194.961  

	
	
	
	
	
	
	

	 
	                  NGUỒN VỐN 
	 Mã số 
	Thuyết
 minh
	31/12/2009
 VND
	 
	01/01/2009
 VND

	
	
	
	
	
	
	

	A
	Nợ phải trả 
	300
	
	37.634.827.887  
	
	44.635.906.714  

	I
	Nợ ngắn hạn 
	310
	
	37.629.672.205  
	
	44.195.906.714  

	1
	Vay và nợ ngắn hạn 
	311
	V.15
	6.236.512.973  
	
	6.046.000.000  

	2
	Phải trả cho người bán 
	312
	
	12.431.668.401  
	
	29.064.314.544  

	3
	Người mua trả tiền trước 
	313
	
	2.361.553.687  
	
	262.491.566  

	4
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 
	314
	V.16
	2.944.559.464  
	
	1.103.613.596  

	5
	Phải trả công nhân viên 
	315
	
	4.931.264.272  
	
	5.511.572.108  

	9
	Các khoản phải trả, phải nộp khác 
	319
	V.18
	8.724.113.408  
	
	2.207.914.900  

	II
	Nợ dài hạn 
	330
	
	5.155.682  
	
	440.000.000  

	4
	Vay và nợ dài hạn 
	334
	V.20
	0  
	
	440.000.000  

	6
	Dự phòng trợ cấp mất việc làm 
	336
	
	5.155.682  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	B
	Vốn chủ sở hữu 
	400
	
	79.504.790.126  
	
	78.124.288.247  

	I
	Vốn chủ sở hữu 
	410
	V.22
	78.319.632.668  
	
	77.111.344.190  

	1
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu 
	411
	
	56.655.300.000  
	
	56.655.300.000  

	2
	Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	12.325.320.000  
	
	12.325.320.000  

	3
	Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	
	1.405.203.218  
	
	923.674.199  

	4
	Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	
	-3.275.267.777  
	
	-682.934.910  

	5
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	415
	
	0  
	
	

	6
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	
	-13.449.554  
	
	

	7
	Quỹ đầu tư phát triển 
	417
	
	9.288.665.850  
	
	6.278.149.361  

	8
	Quỹ dự phòng tài chính 
	418
	
	942.495.244  
	
	461.741.492  

	9
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	419
	
	467.161.937  
	
	430.857.349  

	10
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
	420
	
	524.203.750  
	
	719.236.699  

	11
	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
	421
	
	0  
	
	

	II
	Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	1.185.157.458  
	
	1.012.944.057  

	1
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 
	431
	
	1.185.157.458  
	
	1.012.944.057  

	2
	Nguồn kinh phí 
	432
	
	0  
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 
	440
	
	117.139.618.013  
	
	122.760.194.961  

	
	
	
	
	
	
	

	
	CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	Thuyết
 minh
	31/12/2009
 VND
	 
	 

	
	CHỈ TIÊU
	
	
	
	
	

	4
	Nợ khó đòi đã xử lý (VND)
	
	
	262.466.525  
	
	986.237.525  

	5
	Ngoại tệ các loại (VNĐ) 
	
	
	0  
	
	

	
	- USD 
	
	
	258,23  
	
	

	
	- EUR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Công Ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học TPHCM hoạt động từ  01/07/2006.
	


	BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

	(Theo phương pháp trực tiếp)

	 NĂM 2009

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Chỉ tiêu
	Mã số
	 
	NĂM 2009
	 
	NĂM 2008 

	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	

	I.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	
	

	1
	Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác
	1
	
	186.164.342.000  
	
	197.703.869.553  

	2
	Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV
	2
	
	-162.109.942.194  
	
	-181.751.778.933  

	3
	Tiền chi trả cho người lao động
	3
	
	-17.867.553.214  
	
	-18.205.337.936  

	4
	Tiền chi trả lãi vay
	4
	
	-658.039.392  
	
	-2.028.922.132  

	5
	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp
	5
	
	-525.216.512  
	
	-1.125.933.508  

	6
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	6
	
	5.872.356.006  
	
	3.814.686.988  

	7
	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	7
	
	-13.583.697.422  
	
	-10.459.650.681  

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	-2.707.750.728  
	
	-12.053.066.649  

	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	
	

	1
	Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác
	21
	
	-4.658.563.904  
	
	-2.134.512.072  

	4
	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của các đơn vị khác
	24
	
	0  
	
	27.400.000  

	5
	Tiền chi đầu tư vốn vào đơn vị khác
	25
	
	-1.350.000.000  
	
	0  

	6
	Tiền thu hồi  đầu tư góp vào đơn vị khác
	26
	
	0  
	
	0  

	7
	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	1.008.752.773  
	
	2.395.048.983  

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	-4.999.811.131  
	
	287.936.911  

	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	
	

	1
	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
	31
	
	0  
	
	40.180.620.000  

	2
	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	-2.592.332.867  
	
	-682.934.910  

	3
	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	6.235.444.985  
	
	4.177.280.120  

	4
	Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	-6.484.932.012  
	
	-23.712.393.703  

	6
	Cổ tức, lợi nhuận đã trả
	36
	
	0  
	
	-10.254.636.000  

	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	-2.841.819.894  
	
	9.707.935.507  

	
	
	
	
	
	
	

	
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 
	50
	
	-10.549.381.753  
	
	-2.057.194.231  

	
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	20.557.311.645  
	
	22.614.505.876  

	
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi 
ngoại tệ
	61
	
	-2.929.273  
	
	

	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
	70
	
	10.005.000.619  
	
	20.557.311.645  


	     THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

	NĂM 2009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. 
	Thông tin chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Công ty Cổ phần Sách & Thiết Bị Trường Học Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là Công 

	
	
	ty Cổ phần được thành lập từ việc Cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước ( Công ty Sách & Thiết Bị Trường Học

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 6500/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Ủy Ban Nhân Dân

	
	
	Thành Phố Hồ Chí Minh. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng 

	
	
	nhận doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004971 ngày 04 tháng 07 năm 2006 của Sở Kế 

	
	
	Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện 

	
	
	hành có liên quan.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội kể từ ngày

	
	
	21/12/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu số 63/TTGDHN-ĐKGD ngày 06/12/2006 của Sở

	
	
	Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ngành nghề kinh doanh chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	∙   Mua bán sách giáo khoa. In sách giáo khoa học sinh và các loại ấn phẩm nhà trưòng, nhãn hiệu bao bì;

	
	
	∙   Sản xuất và cung ứng các thiết bị trường học và đồ dùng dạy học

	
	
	∙   Mua bán tủ, bàn, ghế, sản phẩm bằng gỗ, đồ chơi trẻ em, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi,

	
	
	    phần mềm máy tính

	
	
	∙   Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

	
	
	∙   Đào tạo nghề

	
	
	∙   Cho thuê văn phòng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công ty con: Công ty TNHH Một thành viên In Chuyên Dùng

	
	
	-   Địa chỉ trụ sở chính: 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

	
	
	-   Hoạt động chính của Công ty con là: In sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành, văn hóa phẩm, nhãn hàng, giấy 

	
	
	tờ quản lý kinh tế - xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 100%.

	
	
	-   Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Niên độ kế toán,đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
	
	
	
	
	

	
	
	Niên độ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

	
	
	Báo cáo tài chính và các nghiệp vụ kế toán được lập và ghi sổ bằng Đồng Việt Nam (VND).
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, 

	
	
	Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định về sửa đổi, bổ sung có liên quan của Bộ Tài Chính

	
	
	Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam
	
	

	
	
	Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	Các chính sách kế toán áp dụng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sau đây là tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty sử dụng để lập Báo cáo tài chính:

	
	1- Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công ty con
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công ty con là các đơn vị do Công ty kiểm soát. Sự kiểm soát tồn tại khi Công ty có khả năng trực tiếp hay 

	
	
	gián tiếp chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của các Công ty con nhằm thu được lợi ích từ các hoạt 

	
	
	động của các công ty này. Báo cáo tài chính của các công ty con được hợp nhất trong báo cáo tài chính hợp 

	
	
	nhất từ ngày Công ty bắt đầu kiểm soát đến ngày kết thúc kiểm soát.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty con. Các báo cáo tài

	
	
	chính của công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Công ty, áp dụng các chính sách kế toán nhất quán với

	
	
	các chính sách kế toán của Công ty. Các bút toán điều chỉnh được thực hiện đối với bất kỳ khác biệt nào trong

	
	
	chính sách kế toán nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các Công ty con và Công ty.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lợi ích của cổ đông thiểu số trong tài sản thuần của Công ty con hợp nhất được xác định là một chỉ tiêu riêng

	
	
	biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu của cổ đông của Công ty. Lợi ích của cổ đông thiểu số bao gồm giá trị các

	
	
	lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong

	
	
	sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn

	
	
	của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong tổng vốn chủ sở hữu của công ty con được tính giảm vào

	
	
	lợi ích của Công ty trừ khi cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các giao dịch được loại trừ khi hợp nhất
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tất cả các số dư và giao dịch nội bộ, kể cả các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch trong

	
	
	nội bộ bị loại trừ hoàn toàn khi lập báo cáo tài chính hợp nhất.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2- Tiền và các khoản tương đương tiền
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tiền bao gồm: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển.

	
	
	Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng 

	
	
	kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong

	
	
	chuyển đổi thành tiền.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3-Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước

	
	
	Việt Nam công bố trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Các tài khoản có số dư ngoại tệ

	
	
	được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm kết thúc 

	
	
	niên độ kế toán. 

	
	
	Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ của các 

	
	
	khoản nợ dài hạn được phản ánh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 

	
	
	số dư ngoại tệ cuối kỳ của tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn thì để lại số dư trên báo 

	
	
	cáo tài chính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xóa số dư. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4- Các khoản phải thu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các khoản phải thu được trình bày trên báo cáo tài chính theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và 

	
	
	phải thu khác cùng với dự phòng được lập cho các khoản phải thu khó đòi.

	
	
	Dự phòng nợ phải thu khó đòi thể hiện phần giá trị dự kiến bị tổn thất do các khoản phải thu không được khách 

	
	
	hàng thanh toán phát sinh đối với số dư các khoản phải thu tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán. Việc trích lập 

	
	
	dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5- Hàng tồn kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng 

	
	
	tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng 

	
	
	hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước 

	
	
	tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê 

	
	
	khai thường xuyên.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn 

	
	
	giá gốc. Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của 

	
	
	Bộ Tài Chính.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6- Các khoản đầu tư tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh và các khoản đầu tư tài chính khác được 

	
	
	ghi nhận theo giá gốc. 

	
	
	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư được lập cho các loại chứng khoán đầu tư của Công ty bị giảm giá tại ngày 

	
	
	kết thúc niên độ kế toán.

	
	
	Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư được lập cho các khoản vốn Công ty đang đầu tư vào các tổ chức kinh tế 

	
	
	khác nếu các tổ chức này bị lỗ tại ngày kết thúc niên độ kế toán (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác 

	
	
	định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư).

	
	
	Việc trích lập dự phòng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài 

	
	
	chính.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7- Tài sản cố định hữu hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nguyên giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế.

	
	
	Nguyên giá bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí mà Công ty bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời 

	
	
	điểm đưa tài sản cố định đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được 

	
	
	ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử 

	
	
	dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khấu hao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Mức khấu 

	
	
	hao phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Loại tài sản 
	
	
	
	Thời gian khấu hao năm 
	
	
	
	

	
	
	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	8 – 50
	
	
	
	

	
	
	
	Máy móc thiết bị
	
	
	
	5 – 7
	
	
	
	

	
	
	
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	
	6 – 10
	
	
	
	

	
	
	
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	
	3 – 5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8- Tài sản cố định vô hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quyền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quyền sử dụng đất được ghi nhận là tài sản cố định vô hình khi Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

	
	
	dụng đất. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quyền sử dụng đất không có thời hạn xác định được phản ánh theo nguyên giá và không tính khấu hao. Quyền 

	
	
	sử dụng đất có thời gian sử dụng (thời hạn thuê) được phản ánh theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Mức 

	
	
	khấu hao tùy thuộc vào thời gian thuê đất.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9- Ghi nhận chi phí trả trước
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chi phí trả trước dài hạn phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan kết quả hoạt động kinh 

	
	
	doanh của nhiều niên độ kế toán. Chi phí trả trước dài hạn được phân bổ theo thời gian sử dụng hữu ích ước tính.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10-Trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho khoảng thời gian người 

	
	
	lao động làm việc tại Công ty tính đến ngày 31/12/2008. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là  từ 1% 

	
	
	đến 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong kỳ. Trường hợp quỹ dự 

	
	
	phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm được Công ty trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC 

	
	
	ngày 14/08/2003 của Bộ Tài chính.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính
	
	

	
	
	·   Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinh tế và có thể 

	
	
	xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau:

	
	
	     + Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đã được chuyển 

	
	
	giao cho người mua và không còn khả năng đáng kể nào làm thay đổi quyết định của hai bên về giá bán hoặc khả 

	
	
	năng trả lại hàng.

	
	
	    + Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đã hoàn thành dịch vụ. Trường hợp dịch vụ được thực hiện 

	
	
	trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch

	
	
	 vụ tại ngày kết thúc năm tài chính.

	
	
	    + Doanh thu hoạt động tài chính được ghi nhận khi doanh thu được xác định tương đối chắc chắn và có khả 

	
	
	năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó.

	
	
	   + Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế.

	
	
	   + Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia 

	
	
	góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12-Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

	
	
	Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất có hiệu lực 

	
	
	tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản 

	
	
	chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế 

	
	
	hay không được khấu trừ.

	
	
	Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa cơ 

	
	
	sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích báo cáo tài chính.

	
	
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời. Tài sản thuế thu nhập 

	
	
	hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch 

	
	
	tạm thời được khấu trừ này. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho 

	
	
	năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết

	
	
	 thúc niên độ kế toán.

	
	
	Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải được xem xét lại vào ngày kết thúc kỳ kế toán 

	
	
	và phải giảm giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập hoãn lại đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính 

	
	
	thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13- Chính sách thuế và các lệ phí nộp Ngân sách mà Công ty đang áp dụng
	
	

	
	
	   ·   Thuế Giá trị gia tăng  

	
	
	Sách giáo khoa và các loại sách tham khảo bổ trợ sách giáo khoa thuộc đối tượng không chịu thuế; các loại sách 

	
	
	khác và thiết bị văn phòng, dụng cụ học tập chịu thuế suất theo quy định hiện hành.

	
	
	   ·   Thuế thu nhập doanh nghiệp

	
	
	           +     Áp dụng mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp là 25%.

	
	
	           +    Ngoài ra, năm 2009, Công ty được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 

	
	
	03/2009/TT-BTC ngày 13/1/2009 của Bộ Tài chính.

	
	
	Các ưu đãi về thuế Thu nhập doanh nghiệp áp dụng riêng đối với Công ty mẹ

	
	
	     + Công ty mẹ được miễn 2 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 3 năm tiếp theo 

	
	
	kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Trong năm 2006 Công ty mẹ đã có thu nhập chịu thuế, do đó Công ty mẹ được 

	
	
	miễn thuế trong 2 năm (2006 - 2007) và được giảm 50% trong  3 năm tiếp theo (Từ năm 2008 đến hết năm 2010).

	
	
	     + Ngoài ra, Công ty mẹ còn được hưởng chế độ ưu đãi đối với các tổ chức có đăng ký giao dịch cổ phiếu 

	
	
	trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Công văn số 5248/TC – CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài Chính. 

	
	
	Theo đó, Công ty mẹ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm (năm 2011 - 2012).

	
	
	·    Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.
	
	

	
	01.
	Tiền và các khoản tương đương tiền
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	     - Tiền mặt tại quỹ (VND)
	
	
	
	
	
	388.019.043  
	
	198.561.101  

	
	
	     -Tiền gởi ngân hàng
	
	
	
	
	
	5.571.511.263  
	
	4.109.021.201  

	
	
	        + VND
	
	
	
	
	
	
	5.566.878.358  
	
	4.109.021.201  

	
	
	        + USD  (258.23)
	
	
	
	
	
	4.632.905  
	
	

	
	
	    - Tương đương tiền 
	
	
	
	
	
	4.045.470.313  
	
	16.249.729.343  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	10.005.000.619  
	
	20.557.311.645  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	03.
	Các khoản phải thu khác:
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phải thu thuế TNCN của Cán Bộ CNV
	
	
	
	43.317.315  
	
	156.218.530  

	
	
	Phải thu khác
	
	
	
	
	
	
	13.841.783  
	
	37.001.050  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	57.159.098  
	
	193.219.580  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*
	Dự phòng phải thu khó đòi:
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	Các khoản nợ phải thu trên 3 năm
	
	
	
	
	-151.677.100  
	
	-90.604.000  

	
	
	Các khoản nợ khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	-151.677.100  
	
	-90.604.000  

	
	04.
	Hàng tồn kho
	
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Nguyên liệu, vật liệu
	
	
	
	
	
	5.395.609.021  
	
	9.781.825.277  

	
	
	-   Công cụ, dụng cụ
	
	
	
	
	
	7.934.439  
	
	10.940.439  

	
	
	-   Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
	
	
	
	60.332.275  
	
	100.746.949  

	
	
	-   Thành phẩm
	
	
	
	
	
	
	7.867.705.495  
	
	17.488.763.648  

	
	
	-   Hàng hóa
	
	
	
	
	
	
	18.540.069.793  
	
	14.957.498.651  

	
	
	
	
	
	Cộng 
	
	
	
	31.871.651.023  
	
	42.339.774.964  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	08.
	Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình
	
	
	
	
	
	

	
	
	Khoản mục
	Nhà cửa,
	
	Máy móc
	
	Phương tiện
	
	Thiết bị
	
	Cộng

	
	
	
	vật kiến trúc
	
	thiết bị
	
	vận tải
	
	dụng cụ
	
	

	
	
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	quản lý
	 
	VND

	
	
	Nguyên giá 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số 01/01/2009
	15.857.096.277
	
	6.569.890.718
	
	2.557.834.451
	
	973.327.075  
	
	25.958.148.521  

	
	
	Mua trong năm
	
	
	703.138.068
	
	
	
	16.511.760  
	
	719.649.828  

	
	
	Xây dựng mới
	547.961.566
	
	
	
	
	
	
	
	547.961.566  

	
	
	Thanh lý, bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                   -   

	
	
	Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	0  

	
	
	Số 31/12/2009
	16.405.057.843
	 
	7.273.028.786
	 
	2.557.834.451
	 
	989.838.835  
	 
	27.225.759.915  

	
	
	Khấu hao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số 01/01/2009
	3.940.150.534
	
	3.904.715.970
	
	1.571.364.397
	
	725.431.539  
	
	10.141.662.440  

	
	
	Khấu hao trong kỳ
	441.677.642
	
	623.390.691
	
	196.733.744
	
	110.508.748  
	
	1.372.310.825  

	
	
	Giảm khác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0  

	
	
	Thanh lý bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	                                   -   

	
	
	Số 31/12/2009
	4.381.828.176
	 
	4.528.106.661
	 
	1.768.098.141
	 
	835.940.287
	 
	11.513.973.265

	
	
	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số đầu năm
	11.916.945.743
	
	2.665.174.748
	
	986.470.054
	
	247.895.536  
	
	15.816.486.081  

	
	
	Số 31/12/2009
	12.023.229.667
	 
	2.744.922.125
	 
	789.736.310
	 
	153.898.548  
	 
	15.711.786.650  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10.
	Tăng giảm tài sản cố định vô hình
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Quyền sử
	
	Phần mềm
	
	Cộng

	
	
	
	
	
	
	
	dụng đất
	
	kế toán
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	
	VND
	 
	VND

	
	
	Nguyên giá
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Số 01/01/2009
	
	
	
	 
	9.281.865.600
	
	167.790.500  
	
	9.449.656.100  

	
	
	Tăng trong năm
	
	
	 
	2.248.129.500
	
	
	
	2.248.129.500  

	
	
	Thanh lý, nhượng bán
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Số dư 31/12/09
	
	
	 
	11.529.995.100
	 
	167.790.500  
	 
	11.697.785.600  

	
	
	Khấu hao
	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Số 01/01/2009
	
	
	
	 
	189.425.829
	
	167.790.500  
	
	357.216.329  

	
	
	Khấu hao trong kỳ 
	
	
	 
	428.416.183
	
	
	
	428.416.183  

	
	
	Giảm trong năm
	
	
	 
	
	
	
	
	                                   -   

	
	
	Số 31/12/2009
	
	
	
	 
	617.842.012
	 
	167.790.500  
	 
	785.632.512  

	
	
	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số 01/01/2009
	
	
	
	
	9.092.439.771
	
	                               -   
	
	9.092.439.771

	
	
	Số 31/12/2009
	 
	 
	 
	 
	10.912.153.088
	 
	                               -   
	 
	10.912.153.088  

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	Quyền sử dụng đất ở Bình Dương với diện tích 20.600m2 và thời hạn sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền 

	
	
	 sử dụng đất là 49 năm.(26/12/2006->31/12/2055)

	
	
	Quyền sử dụng đất ở Tân Tạo với diện tích 2.575 m2 và thời hạn sử dụng trên Giấy chứng nhận quyền sử 

	
	
	dụng đất là 46 năm. (20/03/2001->17/06/2047)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11.
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Công trình Khu Công Nghiệp Sóng Thần
	
	
	
	1.667.860.662  
	
	428.727.273  

	
	
	Thẩm định giá trị bất động sản 223 Nguyễn Tri Phương
	
	120.181.585  
	
	120.181.585  

	
	
	Nhà máy Bình Dương 
	
	
	
	
	
	0  
	
	189.425.829  

	
	
	Nhà xưởng 122 Phan Văn Trị
	
	
	
	
	
	535.025.000  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	2.323.067.247  
	
	738.334.687  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 

	
	13.
	Đầu tư dài hạn khác
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đầu tư góp vốn vào các Công ty
	
	
	
	
	
	453.000.000  
	
	103.000.000  

	
	
	  -   Công ty CP Sách Giáo Dục Tây Ninh
	
	
	
	103.000.000  
	
	103.000.000  

	
	
	  -   Công ty CP DV NXB GD Gia Định 
	
	
	
	350.000.000  
	
	

	
	
	Đầu tư dài hạn khác
	
	
	
	
	
	1.000.000.000  
	
	0  

	
	
	  -   NXB GD tại TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	1.000.000.000  
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	1.453.000.000  
	
	103.000.000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cho đến thời điểm này, Công ty chưa nhận được Báo cáo tài chính của các đơn vị mà Công ty đã đầu tư vốn 

	
	
	cũng như các quyết định chia cổ tức chính thức của năm 2009 cho các khoản vốn đã đầu tư. Do các cổ phiếu 

	
	
	này chưa được niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán và Công ty cũng không có được nguồn dữ liệu tham 

	
	
	khảo nào đáng tin cậy về thị giá của các cổ phiếu này tại thời điểm cuối năm. Do đó, giá trị của các cổ phiếu đã 

	
	
	đầu tư được ghi nhận theo giá gốc và không trích lập dự phòng.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14.
	Chi phí trả trước dài hạn
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tiền thuê đất khu Tân Tạo
	
	
	
	
	
	
	
	2.057.747.357  

	
	
	Công cụ dụng cụ chưa phân bổ
	
	
	
	
	
	138.629.782  
	
	13.144.600  

	
	
	Chi phí tư vấn, sửa chữa (BD)
	
	
	
	
	
	0  
	
	104.843.000  

	
	
	Sửa chữa Tân Tạo
	
	
	
	
	
	396.315.804  
	
	

	
	
	Sửa chữa 223 Nguyễn Tri Phương
	
	
	
	1.033.301.932  
	
	

	
	
	Thuê đất- Nguyễn Xí
	
	
	
	
	
	406.992.765  
	
	895.384.089  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	1.975.240.283  
	
	3.071.119.046  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15.
	Các khoản vay và nợ ngắn hạn
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Vay Ngân hàng Nông Nghiệp & PT Nông Thôn VN
	
	
	
	2.150.512.973  
	
	

	
	
	- Vay cá nhân
	
	
	
	
	
	
	4.086.000.000  
	
	6.046.000.000  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	6.236.512.973  
	
	6.046.000.000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16.
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	1.344.816.108  
	
	               489.981.810 

	
	
	- Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	63.704.999  
	
	221.272.463  

	
	
	- Thuế giá trị gia tăng
	
	
	
	
	
	1.243.525.373  
	
	392.359.323  

	
	
	- Tiền thuê đất
	
	
	
	
	
	
	288.076.800  
	
	

	
	
	- Thuế xuất, nhập khẩu
	
	
	
	
	
	4.436.184  
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	2.944.559.464  
	
	1.103.613.596  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18.
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Kinh phí công đoàn
	
	
	
	
	
	210.732.741  
	
	212.604.967  

	
	
	-   Phải trả về cổ phần hóa
	
	
	
	
	
	723.771.000  
	
	723.771.000  

	
	
	-   Cổ tức phải trả 12% 2009
	
	
	
	
	
	6.457.236.000  
	
	                                   -   

	
	
	-    Hoa hồng, chiết khấu
	
	
	
	
	
	684.106.100  
	
	800.643.855  

	
	
	-    Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	
	
	
	298.150.000  
	
	227.600.000  

	
	
	-    Khoản phải trả khác
	
	
	
	
	
	350.117.567  
	
	243.295.078  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	8.724.113.408  
	
	2.207.914.900  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20.
	Các khoản vay và nợ dài hạn
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	a. Vay dài hạn
	
	
	
	
	
	
	                               -   
	
	440.000.000  

	
	
	- Vay dài hạn  NH Sở Giao Dịch 2
	
	
	
	
	
	
	440.000.000  

	
	
	b. Nợ dài hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	0  
	
	440.000.000  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22.
	Vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vốn đầu tư
	
	Vốn khác của 
	
	Quỹ đầu tư
	
	Quỹ Dự phòng
	
	Quỹ khác thuộc

	
	
	
	của chủ sở hữu
	
	chủ sở hữu
	
	phát triển
	
	tài chính
	
	vốn chủ sở hữu

	
	
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư 01/01/08
	28.800.000.000
	
	461.741.492
	
	4.242.249.635
	
	461.741.492  
	
	                                     - 

	
	
	Tăng trong năm
	27.855.300.000
	
	461.932.707
	
	2.035.899.726
	
	
	
	               461.932.707 

	
	
	Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	               253.641.492 

	
	
	Giảm trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	               284.716.850 

	
	
	Số dư 31/12/08
	56.655.300.000
	
	923.674.199
	
	6.278.149.361
	
	461.741.492
	
	430.857.349

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư 01/01/09
	56.655.300.000
	
	923.674.199
	
	6.278.149.361
	
	461.741.492  
	
	430.857.349  

	
	
	Tăng trong năm
	
	
	481.529.019  
	
	3.010.516.489
	
	480.753.752  
	
	481.529.019  

	
	
	Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giảm trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	445.224.431  

	
	
	Số dư 31/12/09
	56.655.300.000
	
	1.405.203.218
	
	9.288.665.850
	
	942.495.244
	
	467.161.937

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thặng dư 
	
	Cổ phiếu quỹ
	
	Chênh lệch 
	
	LN sau thuế
	
	Tổng cộng

	
	
	
	vốn cổ phần
	
	
	
	tỷ giá hối đoái
	
	chưa phân phối
	
	

	
	
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư 01/01/08
	                              - 
	
	                               - 
	
	
	
	           126.949.387 
	
	34.092.682.006  

	
	
	Tăng trong năm
	12.325.320.000
	
	-682.934.910  
	
	
	
	     11.274.553.867 
	
	53.732.004.097  

	
	
	Tăng khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	253.641.492  

	
	
	Giảm trong năm
	                              - 
	
	                               - 
	
	
	
	10.682.266.555
	
	10.966.983.405  

	
	
	Số dư 31/12/08
	  12.325.320.000 
	
	        (682.934.910)
	
	                              - 
	
	           719.236.699 
	
	         77.111.344.190 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số dư 01/01/09
	  12.325.320.000 
	
	-682.934.910  
	
	0
	
	719.236.699
	
	         77.111.344.190 

	
	
	Tăng trong năm
	
	
	-2.592.332.867  
	
	-13.449.554  
	
	11.679.589.369
	
	13.528.135.227  

	
	
	Tăng khác
	                              - 
	
	                               - 
	
	
	
	
	
	                                   -   

	
	
	Giảm trong năm
	
	
	
	
	
	
	     11.874.622.318 
	
	12.319.846.749  

	
	
	Số dư 31/12/09
	  12.325.320.000 
	
	-3.275.267.777  
	
	-13.449.554  
	
	524.203.750
	
	78.319.632.668

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Vốn khác của chủ sở hữu là Quỹ dự trữ trích lập theo điều lệ công ty
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	
	
	01/01/2009

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	
	
	
	Tổng số

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	 
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vốn đầu tư của Nhà Xuất Bản Giáo Dục
	
	29.767.680.000
	
	
	
	29.767.680.000

	
	
	Vốn góp của cổ đông khác
	
	
	
	24.042.620.000
	
	
	
	26.233.620.000

	
	
	Giá trị cổ phiếu quỹ theo mệnh giá
	
	
	2.845.000.000
	
	
	
	654.000.000

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	56.655.300.000
	
	
	
	56.655.300.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c. Cổ phiếu
	
	
	
	
	
	
	31/12/2009
	
	1/01/2009

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	
	
	
	5.665.530  
	
	5.665.530  

	
	
	    +  Cổ phiếu phổ thông
	
	
	
	
	
	5.665.530  
	
	5.665.530  

	
	
	    +  Cổ phiếu ưu đãi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Số lượng cổ phiếu được mua lại
	
	
	
	284.500  
	
	65.400  

	
	
	    +  Cổ phiếu phổ thông
	
	
	
	
	
	284.500  
	
	65.400  

	
	
	    +  Cổ phiếu ưu đãi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	
	
	
	5.381.030  
	
	5.600.130  

	
	
	    +  Cổ phiếu phổ thông
	
	
	
	
	
	5.381.030  
	
	5.600.130  

	
	
	    +  Cổ phiếu ưu đãi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000VNĐ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	d. Cổ phiếu quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu STC trên thị trường chứng khoán, trong năm 2009, Công ty đã mua lại 

	
	
	219.100 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (tương ứng số tiền 2.592.332.867 đồng). Nguồn vốn để thực hiện là quỹ đầu 

	
	
	tư phát triển.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	e. Phân phối lợi nhuận:
	
	
	
	
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	Lợi nhuận năm trước chuyển sang
	
	
	
	719.236.699  
	
	126.949.387  

	
	
	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	11.679.589.369  
	
	11.274.553.867  

	
	
	Thuế được giảm tăng Quỹ Đầu tư phát triển
	
	
	
	2.049.008.985  
	
	2.035.899.726  

	
	
	Trích các quỹ:
	
	
	
	
	
	
	3.368.377.333  
	
	1.847.730.829  

	
	
	-   Quỹ dự trữ
	
	
	
	
	
	
	481.529.019  
	
	461.932.707  

	
	
	-   Quỹ đầu tư phát triển
	
	
	
	
	
	961.507.504  
	
	

	
	
	-   Quỹ dự phòng tài chính
	
	
	
	
	
	480.753.752  
	
	

	
	
	-   Quỹ khen thưởng Ban điều hành
	
	
	
	481.529.019  
	
	461.932.707  

	
	
	-   Quỹ khen thưởng phúc lợi:
	
	
	
	
	
	963.058.039  
	
	923.865.415  

	
	
	Chia cổ tức
	
	
	
	
	
	
	6.457.236.000  
	
	6.798.636.000  

	
	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
	
	
	
	524.203.750  
	
	719.236.699  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25.
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 01)
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VND
	
	VND

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Tổng doanh thu
	
	
	
	
	
	
	200.629.146.286
	
	220.100.435.745

	
	
	- Doanh thu bán hàng sách và các sản phẩm in
	
	
	
	85.612.160.313  
	
	96.754.282.877  

	
	
	- Doanh thu thiết bị
	
	
	
	
	
	114.285.914.260  
	
	123.078.228.242  

	
	
	- Doanh thu khác
	
	
	
	
	
	731.071.713  
	
	267.924.626  

	
	26.
	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
	
	
	
	1.700.005.991  
	
	1.791.057.657  

	
	
	-   Giảm giá
	
	
	
	
	
	
	80.067.548
	
	

	
	
	-   Hàng bán bị trả lại
	
	
	
	
	
	1.616.513.296
	
	1.790.125.881  

	
	
	-   Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	3.425.147
	
	931.776  

	
	27.
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 10)
	
	198.929.140.295  
	
	218.309.378.088  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	28.
	Giá vốn hàng bán(Mã số 11)
	
	
	
	
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Giá vốn hàng bán sách và sản phẩm in
	
	
	
	72.711.651.358
	
	81.266.466.679

	
	
	-   Giá vốn thiết bị
	
	
	
	
	
	89.334.974.379
	
	96.455.312.322

	
	
	-   Giá vốn khác
	
	
	
	
	
	238.467.259
	
	151.584.587

	
	
	-   Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	
	
	95.690.108
	
	129.598.107

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	162.380.783.104
	
	178.002.961.695

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	29.
	Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)
	
	
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Lãi tiền gởi, tiền cho vay
	
	
	
	
	
	994.752.773
	
	2.374.846.385  

	
	
	-   Cổ tức từ đầu tư cổ phiếu
	
	
	
	
	
	14.000.000
	
	14.002.598  

	
	
	-   Chiết khấu thanh toán nhanh nhận được
	
	
	
	608.617.694
	
	18.771.500  

	
	
	-   Lãi công trái giáo dục
	
	
	
	
	
	0
	
	6.200.000  

	
	
	-  Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện
	
	
	
	0
	
	420.495  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	1.617.370.467  
	
	2.414.240.978  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30.
	Chi phí hoạt động tài chính(Mã số 22)
	
	
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Lãi vay ngân hàng, cá nhân
	
	
	
	
	
	658.039.392
	
	2.028.922.132  

	
	
	-   Chiết khấu thanh toán nhanh và chi phí tài chính khác
	
	808.665.602
	
	884.905.796  

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	1.466.704.994  
	
	2.913.827.928  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	33.
	Thu nhập khác(Mã số 31)
	
	
	
	
	
	NĂM  2009
	
	NĂM  2008

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Bán thanh lý, phế liệu
	
	
	
	
	
	20.476.494
	
	43.669.818

	
	
	-   Thu giảm cước
	
	
	
	
	
	4.382.698
	
	7.396.419

	
	
	-   Thưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.200.000

	
	
	-   Cho thuê lại gian hàng triển lãm
	
	
	
	
	
	
	12.000.000

	
	
	-   Vận chuyển sách Pokemon, an toàn giao thông
	
	
	
	64.308.450
	
	43.085.300

	
	
	-   Thu nhập khác
	
	
	
	
	
	77.800.142
	
	118.425.135

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	166.967.784
	
	237.776.672

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	34.
	Chi phí khác(Mã số 32)
	
	
	
	
	
	NĂM  2009
	
	NĂM  2008

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Chi phí vận chuyển sách Pokemon, an toàn giao thông 
	
	42.872.300
	
	29.714.000

	
	
	-   Chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	211.632.905
	
	210.828.768

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	254.505.205
	
	240.542.768

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)
	
	NĂM 2009
	
	NĂM 2008

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VND
	 
	VND

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	
	
	
	13.024.405.477
	
	12.890.469.185

	
	
	- Lợi nhuận hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế
	
	11.216.378.901
	
	12.890.469.185

	
	
	- Lợi nhuận hoạt động khác không được ưu đãi thuế
	
	1.808.026.576
	
	

	
	
	Điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế
	
	
	
	550.894.895
	
	151.727.402

	
	
	- Điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	
	564.894.895
	
	171.930.000

	
	
	   +  Các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ, thù lao HĐQT-BKS 
	
	510.251.661
	
	160.530.000

	
	
	   +  Chi phí phạt thuế và các khoản phạt khác
	
	
	
	54.643.234
	
	11.400.000

	
	
	- Điều chỉnh giảm
	
	
	
	
	
	14.000.000
	
	20.202.598

	
	
	   +  Cổ tức được chia từ đầu tư cổ phiếu
	
	
	
	14.000.000
	
	14.002.598

	
	
	   +  Lãi công trái
	
	
	
	
	
	
	
	6.200.000

	
	
	Tổng thu nhập chịu thuế
	
	
	
	
	
	13.575.300.372
	
	13.042.196.587

	
	
	- Thu nhập chịu thuế của HĐ SXKD được ưu đãi thuế
	
	11.781.273.796
	
	13.042.196.587

	
	
	- Thu nhập chịu thuế của HĐ khác không ưu đãi thuế
	
	1.794.026.576
	
	

	
	
	Thuế suất
	
	
	
	
	
	
	25%
	
	28%

	
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	3.393.825.093
	
	3.651.815.044

	
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm
	
	
	
	2.049.008.985
	
	2.035.899.726

	
	
	Thuế TNDN được giảm theo Nghị định 124/2008/NĐ-CP
	
	
	
	
	
	
	1.472.659.225
	
	1.825.907.522

	
	
	Thuế TNDN  được giảm 30% theo TT03/2009
	
	
	
	
	
	
	576.349.760
	
	209.992.204

	
	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành
	
	
	
	
	
	
	1.344.816.108
	
	1.615.915.318

	
	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay
	
	
	
	
	
	
	1.344.816.108
	
	1.615.915.318

	
	
	Thuế TNDN năm trước điều chỉnh vào năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	
	
	
	
	
	11.679.589.369
	
	11.274.553.867

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	
	
	
	
	NĂM  2009
	
	NĂM  2008

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	VND
	 
	VND

	
	
	-  Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	
	
	11.679.589.369
	
	11.274.553.867

	
	
	-  Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán
	
	                               -   
	
	                                   -   

	
	
	   + Các khoản điều chỉnh giảm
	
	
	
	
	
	                               -   
	
	                                   -   

	
	
	   + Các khoản điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	
	                               -   
	
	                                   -   

	
	
	- Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho Cổ đông sở hữu CP phổ thông
	
	11.679.589.369
	
	11.274.553.867

	
	
	- Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ
	
	5.430.371
	
	3.943.915

	
	
	Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	
	
	
	
	
	2.151
	
	2.859

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cổ tức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 13/04/2009 đã dự kiến chia cổ tức từ lợi nhuận năm

	
	
	2009 là 12%/vốn điều lệ. Theo đó, ngày  08/02/2010, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định tạm chia cổ tức

	
	
	năm 2009 số tiền là 6.457.236.000 đồng (12%/mệnh giá ). Ngày 10/2/2010 là ngày chốt danh sách cổ đông hưởng 

	
	
	quyền nhận cổ tức, dự kiến ngày thực hiện chi trả là 15/3/2010 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Ý kiến kiểm toán độc lập
Số:219 /BCKT-AAC
Đà Nẵng, ngày 08 tháng 3 năm 2010

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 

Kính gởi:   Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Cổ đông

       Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi đã kiểm toán các Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009, gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2009, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh và công ty con (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đính kèm từ  trang 5 đến trang 26. Các Báo cáo tài chính hợp nhất này được lập theo Chế độ kế toán Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và của Kiểm toán viên

Việc lập các Báo cáo tài chính hợp nhất này là trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là dựa trên các bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến độc lập của mình về tính trung thực và hợp lý của các Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán. 

Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã tiến hành công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Theo đó, chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong các Báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc Công ty cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của mình.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2009 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Phan Xuân Vạn
	
	Trần Thị Thu Hiền

	Tổng Giám đốc
	
	Kiểm toán viên

	Chứng chỉ KTV số Đ.0102/KTV
	
	Chứng chỉ KTV số 0753/KTV


- Ý kiến kiểm toán nội bộ
1. Nhaän xeùt ñaùùnh giaù cuûa Ban kieåm soaùt :

Trong naêm qua, maëc duø trong moâi tröôøng kinh doanh coù nhieàu bieán ñoäng, khoù khaên, xong nhìn chung Coâng ty ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån tích cöïc veà cô caáu toå chöùc boä maùy, coâng taùc caùn boä, phaùt trieån doanh nghieäp vaø coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh:

- HÑQT, Ban Toång Giaùm ñoác ñaõ coù nhöõng bieän phaùp quaûn lyù, ñieàu haønh, ñaàu tö kinh doanh ñuùng höôùng, theo ñuùng caùc muïc tieâu maø Nghò quyeát Ñaïi hoäi coå ñoàng ñeà ra: ñaùp öùng yeâu caàu cuûa thò tröôøng trong tình hình trang thieát bò, cô sôû vaät chaát hieän coù cuûa Coâng ty.

- Coâng ty thöïc hieän toát chieán löôïc kinh doanh, phaùt trieån doanh nghieäp ñeå môû roäng qui moâ hoaït ñoäng, caûi tieán maãu maõ, naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû söû duïng saûn phaåm, phuïc vuï toát khaùch haøng – theo tieâu chuaån  TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008 (ñöôïc caáp thaùng 6/2009); giöõ vöõng thò phaàn tieâu thuï saûn phaåm trong nöôùc; Hoaït ñoäng SXKD cuûa Coâng ty coù hieäu quaû theå hieän qua caùc chæ tieâu lôïi nhuaän . . . naêm sau cao hôn naêm tröôùc, tyû leä coå töùc, khaû naêng thanh toaùn vaø thu hoài coâng nôï ñöôïc baûo ñaûm oån ñònh – Voán ñaàu tö cuûa coå ñoâng ñöôïc baûo toaøn & phaùt trieån, giaù trò coå phieáu ñang löu haønh ñöôïc ñaûm baûo.
- Thöïc hieän toát nghóa vuï keâ khai vaø noäp thueá cho nhaø nöôùc; cheá ñoä keá toaùn thoáng keâ, quaûn lyù taøi chính theo ñuùng qui ñònh cuûa phaùp luaät vaø cuûa Nhaø xuaát baûn Giaùo duïc, quaûn lyù tieàn haøng, khoâng ñeå thaát thoaùt taøi saûn, baùo caùo taøi chính kòp thôøi ñaùp öùng toát cho yeâu caàu quaûn trò ñieàu haønh.

- Tieán ñoä thöïc hieän töøng maûng coâng vieäc haøng thaùng, quí, naêm cuûa töøng boä phaän taïi Coâng ty vaø caùc ñôn vò tröïc thuoäc ñöôïc baùo caùo ñeàu ñaën, giuùp cho HÑQT, Ban Toång Giaùm ñoác coù ñaày ñuû thoâng tin kòp thôøi ñöa ra nhöõng quyeát ñònh phuø hôïp vôùi thöïc teá hoaït ñoäng kinh doanh taïi ñôn vò.

- Noäi boä HÑQT, Ban TGÑ vaø CBCNV ñoaøn keát coù traùch nhieän cao trong coâng vieäc; Noäi qui, kyû luaät trong Coâng ty ñöôïc duy trì vaø thöïc hieän nghieâm minh. Thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñaûm baûo oån ñònh vaø taêng leân (taêng 21% so vôùi 2008), caùc cheá ñoä veà chaêm soùc söùc khoeû, ñieàu kieän moâi tröôøng laøm vieäc cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc ñaûm baûo toát.
2. Caùc kieán nghò cuûa Ban kieåm soaùt :

- Caàn thöôøng xuyeân ñoái chieáu xaùc nhaän caùc khoaûn coâng nôï ñeå ñaûm baûo cô sôû phaùp lyù vaø coù nhöõng bieän phaùp höõu hieäu veà thu hoài coâng nôï phaûi thu, löu yù laø khoaûn nôï ñaõ quaù haïn (tröôøng hôïp cuûa ñoái töôïng teân Leâ Coâng Luaät) traùnh thieät haïi cho coâng ty; ñoàng thôøi thanh toaùn caùc khoaûn coâng nôï phaûi traû ñeå ñaûm baûo uy tín vôùi khaùc haøng, öu tieân traû khoaûn nôï vay ngaén haïn, ñeå ñaùo haïn. 

- Tieáp tuïc duy trì thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lyù kho nguyeân vaät lieäu, vaät tö, haøng hoùa, cheá ñoä kieåm keâ ñònh kyø taøi saûn, vaät tö, haøng hoùa, theo ñuùng phaùp luaät qui ñònh. Ñaåy maïnh vieäc tieâu thuï saûn phaåm haøng hoùa toàn kho ñeå naâng cao voøng quay voán, quaûn lyù, söû duïng nguoàn voán coù hieäu quaû.

- Vaän duïng toát chuû tröông, chính saùch cuûa Nhaø Nöôùc, cuûa nghaønh GD&ÑT, cuûa NXBGD VN (Cty meï) . . . ñeå coù theå ñoùn ñaàu trong saûn xuaát saûn phaåm, taïo lôïi theá kinh doanh cuûa ñôn vò; môû roäng theâm maët haøng, dòch vuï môùi ñeå kinh doanh ñeå buø ñaép nhöõng thieáu huït veà doanh thu saùch – TB do khoâng ñaõ heát chu kyø thay saùch giao khoa.

- Lieân doanh, lieân keát hôïp taùc vôùi caùc Coâng ty CP thuoäc heä thoáng NBXGDVN vaø caùc Coâng ty CP Saùch TBTH taïi caùc tænh, thaønh phoá trong phaïm vi caû nöôùc ñeå môû roäng heä thoáng phaân phoái, baùn leû caùc saûn phaåm thieát bò ñoà duøng daïy hoïc do ñôn vò saûn xuaát.

- Ñaåy nhanh tieán ñoä xaây döïng cô baûn dôû dang ñeå ñöa vaøo khai thaùc; laøm caùc thuû tuïc ñaàu tö döï aùn môùi, nhaèm taäp trung khai thaùc trieät ñeå caùc maët baèng hieän höõu ñeå ñaûm baûo möùc taêng tröôûng, hieäu quaû kinh doanh cho nhöõng naêm sau naøy.

- Chuù troïng coâng taùc ñaøo taïo, boài döôõng ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo - quaûn lyù, nhaát laø ñoái vôùi caùn boä treû coù naêng löïc ñeå naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, ñieàu haønh phuïïc vuï cho nhu caàu phaùt trieån, môû roäng hoaït ñoäng SXKD taïi ñôn vò.

Treân ñaây laø baùo caùo keát quaû kieåm soaùt hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh – taøi chính  naêm 2009 cuûa Coâng ty CP Saùch TBTH – TP.Hoà Chí Minh. Ban kieåm soaùt kính baùo caùo ñeán caùc coå ñoâng, Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban Toång Giaùm ñoác Coâng ty ñöôïc bieát ñeå xem xeùt, quan taâm chæ ñaïo trong thôøi gian tôùi.

Traân troïng caùm ôn.

Nôi nhaän:



                                         T/m BAN KIEÅM SOAÙT 
- Tröôûng ban kieåm soaùt NXBGD “ñeå baùo caùo”                                                      TRÖÔÛNG BAN 

- HÑQT, BTGÑ, KTT “ ñeå phoái hôïp ”                                                                    

- Caùc thaønh vieân BKS “Cty”

- Löu: BKS

                                                                                                                           Ñoã Thaønh Laâm
- Các nhận xét đặc biệt: Không có.
VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Tháng 7 năm 2009, Công ty đã thành lập 01 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên in Chuyên Dùng tại địa chỉ 104/5 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Vốn điều lệ là 3 tỷ đồng, 100% vốn của Công ty.
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam đang giữ 52,54% vốn điều lệ của Công ty.
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có.
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam là doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, là đơn vị xuất bản lớn tại Việt Nam chuyên về xuất bản sách giáo khoa và hiện là công ty mẹ của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh.
VII. Tổ chức và nhân sự


- Cơ cấu tổ chức của công ty












· Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành
	Ông TỪ VĂN SƠN

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

	Giới tính
	Nam 
	Quê quán
	Tây Ninh

	Ngày tháng năm sinh
	14/05/1947
	Địa chỉ thường trú
	541/17 Sư Vạn Hạnh  – P.13 – Quận 10 – TP.HCM

	Nơi sinh
	Tây Ninh
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 554 645

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học khoa học tự nhiên

	Quá trình công tác:

· 05/1975 – 10/1975: Cán bộ giảng dạy trường Đại học Sư phạm Cần Thơ


· 11/1975 – 07/1976: Cán bộ giảng dạy trường đào tạo bồi dưỡng TP.HCM

· 08/1976 – 12/1985: Phó Trạm học liệu – Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM

· 01/1986 – 12/1989: Phó Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 01/1990 – 06/2006: Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 07/2006 – nay      :Chủ tịch Hội đồng quản trị – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM.

	Chức vụ hiện nay
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc 

	Số cổ phần nắm giữ
	3.003.698 cổ phiếu (trong đó 2.976.768 cổ phần đại diện Nhà xuất bản Giáo dục. 26.930 cổ phần cá nhân)

	Số cổ phần của những người có liên quan
	· Vợ: Châu Mỹ Linh., 19.000 cổ phiếu

· Con gái: Từ Linh Uyên, 10.260 cổ phiếu

· Con trai: Từ Trung Đan, 16.600 cổ phiếu

	Các khoản nợ đối với Công ty: không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: không


	Ông LÊ KẾ ĐỨC

Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam 
	Quê quán
	Kiên Giang

	Ngày tháng năm sinh
	06/01/1953
	Địa chỉ thường trú
	26 Đường 41 – P. Thảo Điền – Quận 2 – TP.HCM

	Nơi sinh
	Kiên Giang
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 554 645

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học sư phạm

	Quá trình công tác:

· 10/1975 – 06/1976: Giáo Viên trường Phù Đổng – Q. Bình Thạnh


· 07/1976 – 07/1980: Bí thư Đoàn – Hiệu Phó Trường Hà Huy Tập – Q. Bình Thạnh

· 08/1980 – 07/1982:  Đi học trường Cán bộ quản lý

· 08/1982 – 10/1985: Cán bộ Kế hoạch Tổng hợp – P. Giáo dục – Đào tạo Q. Bình Thạnh

· 11/1985 – 09/1988: Cán bộ Ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em 

· 10/1988 – 03/1993: Cán bộ Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 04/1993 –06/1996 : Trưởng phòng Thiết bị – Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 10/1996 – 6/2006  : Phó Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 07/2006 – nay      : Ủy viên Hội đồng quản trị – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

	Chức vụ hiện nay
	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Phó Tổng Giám đốc Công ty

	Số cổ phần nắm giữ
	9.110 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan
	Vợ: Nguyễn Bạch Hoa, sở hữu: 5.700 cổ phần



	Các khoản nợ đối với Công ty: không 

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: không


	Ông NGÔ TRẦN VINH

Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Đà Nẵng

	Ngày tháng năm sinh
	01/01/1955
	Địa chỉ thường trú
	595/23F Cách Mạng Tháng 8 – P.15 – Quận 10 – TP.HCM

	Nơi sinh
	Đà Nẵng
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 554 645

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	
	Trình độ chuyên môn
	Đại học Nông Lâm

	Quá trình công tác:

· 07/1979 – 07/1984: Cán bộ giảng dạy trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

· 08/1984 – 04/1996: Kỹ sư – Trưởng phòng Chế biến lâm sản Phú Thọ – Cty Xuất Nhập khẩu Q.11

· 05/1996 – 09/1998: Cán bộ P. Quản lý in – CN NXB Giáo dục tại Đà Nẵng

· 10/1998 – 11/1998: Phó phòng Kế hoạch Phát hành – Thư viện - CN NXB Giáo dục tại Đà Nẵng

· 12/1998 – 09/1999: Chuyên viên - Cty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 10/1999 – 01/2002: Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp – Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 02/2002 – 01/2003 : Phó phòng Thiết bị – Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 02/2003 – 06/2006 : Trưởng phòng Kế hoạch – Công ty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

· 07/2006 – nay     : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 


	Chức vụ hiện nay
	Thành viên hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc

	Số cổ phần nắm giữ
	8.350 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: không

	Các khoản nợ đối với Công ty: không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: không


	Ông HUỲNH BÁ VÂN

Thành viên Hội đồng quản trị

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Quảng Nam

	Ngày tháng năm sinh
	10/11/1953
	Địa chỉ thường trú
	12 Nguyễn Gia Thiều – TP. Đà Nẵng

	Nơi sinh
	Bình Định
	Số điện thoại cơ quan
	(0511) 895 562


	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	10/10

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Cử nhân kinh tế

	Quá trình công tác:

· 02/1972 – 03/1973:
Cán bộ Ban Tuyên huấn tỉnh Gia Lai

· 03/1973 – 03/1975:
Học trường Sư phạm khu V - Khu Trung Trung bộ

· 04/1975 – 08/1975: 
Cán bộ Ty Giáo dục Gia Lai

· 09/1975 – 08/1977: 
Cán bộ trường Bổ túc văn hóa Gia Lai

· 09/1977 – 03/1981:
Cán bộ Sở Giáo dục Gia Lai  


· 04/1981 – 03/1983:
Phó phòng Kế hoạch Tài vụ Sở Giáo dục Gia Lai

· 03/1983 – 12/1989:
Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học Gia Lai

· 01/1990 – 08/1997:
Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai

· 08/1997 – 09/2003:
Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng

· 10/2003 – 06/2006:
Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

· 07/2006 – nay      :
Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM kiêm Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.


	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP. Đà Nẵng.

	Số cổ phần nắm giữ
	41.600 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: không

	Các khoản nợ đối với Công ty: không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: không


	Ông XÀ THIỆU HOÀNG

Thành viên Hội đồng quản trị 

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Bình Định

	Ngày tháng năm sinh
	16/12/1954
	Địa chỉ thường trú
	C2/6 Chung cư 189 Cống Quỳnh – Quận 1 – TP.HCM

	Nơi sinh
	Bình Định
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 305 002

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học

	Quá trình công tác:

· 1980 – 1989        : Cán bộ giảng dạy, Trưởng phòng Tổ chức, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.

· 12/1989 – 06/2004: Giám đốc Công ty Sách và Thiết bị trường học tỉnh Gia Lai.

· 07/2004 – 06/2006: Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM.

· 07/2006 – 04/2007: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM kiêm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TP.HCM

· 05/2007 – nay     : Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM kiêm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam

	Số cổ phần nắm giữ
	3.600 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Ông ĐỖ THÀNH LÂM

Trưởng Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam.

	Ngày tháng năm sinh
	08/03/1964
	Địa chỉ thường trú
	75/6 Gò Dầu, P.Tân Quí, Q.Tân Phú, TPHCM

	Nơi sinh
	Hà Nam
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 300 647

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	10/10

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học tài chính kế toán

	Quá trình công tác

· 1983 – 1986: Bộ đội.


· 1987 – 1990: Công nhân viên Công ty Cao su Phước Hòa, Sông Bé và đi học tại TPHCM.

· 1991 – 06/2006: Cán bộ kế toán tại nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM

· 07/2006 – nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM kiêm Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM

	Chức vụ hiện nay
	· Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· Kế toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM

	Số cổ phần nắm giữ
	4.895 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan
	Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Bà TRỊNH HỒNG HẢI
Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Nam Định

	Ngày tháng năm sinh
	07/11/1972            
	Địa chỉ thường trú
	82/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh, TPHCM

	Nơi sinh
	TP.HCM
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 38 554 645

	Quốc tịch
	Việt nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học

	Quá trình công tác:

· 09/1994 – 01/2001: Nhân viên phòng Biên tập công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM.


· 02/2001 – 06/2006: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chánh công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· 07/2006 – đến nay: Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chánh công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chánh công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	3.400 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Bà HUỲNH THỊ BÍCH HẠNH

Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Thôn Kiều An, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

	Ngày tháng năm sinh
	25/02/1980            
	Địa chỉ thường trú
	77/24 Trần Bình Trọng, P.1, Q. Gò Vấp, TP.HCM

	Nơi sinh
	Qui Nhơn
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 8 554 645

	Quốc tịch
	Việt nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học kinh tế

	Quá trình công tác:

· Tháng 8/2003 – nay: Nhân viên phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· Nhân viên Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	1.690 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Bà TRẦN THỊ QUỲNH CHÂU

Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Bến Tre

	Ngày tháng năm sinh
	18/03/1977            
	Địa chỉ thường trú
	163/19 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TPHCM

	Nơi sinh
	Bến Tre
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 38 554 645

	Quốc tịch
	Việt nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Trung cấp Sư Phạm Mần Non

	Quá trình công tác:

· 11/1998 – 06/2007: Nhân viên phòng Thiết Bị công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.


· 07/2007 – 09/2009: Nhân viên phòng Kinh Doanh công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

· 10/2009 – đến nay: Nhân viên cửa hàng Nguyễn Tri Phương công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM

	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· Nhân viên cửa hàng Nguyễn Tri Phương công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	1.750 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Bà PHẠM NHẬT QUYÊN
Thành viên Ban kiểm soát

	Giới tính
	Nữ
	Quê quán
	Tây Ninh

	Ngày tháng năm sinh
	03/07/1982            
	Địa chỉ thường trú
	25E Hưng Phú, phường 9, Q.8, TPHCM

	Nơi sinh
	Tây Ninh
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 38 554 645

	Quốc tịch
	Việt nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học

	Quá trình công tác:

· 07/2006 – 10/2009: Nhân viên Trung tâm Sách Tham Khảo công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.


· 10/2009 – đến nay: Nhân viên phòng Kỹ Thuật công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Chức vụ hiện nay
	· Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· Nhân viên phòng Kỹ Thuật công ty CP Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	1.800 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Ông PHAN XUÂN HIẾN

Phó Tổng Giám đốc

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Quảng Bình

	Ngày tháng năm sinh
	09/03/1961
	Địa chỉ thường trú
	133C Lê Lợi, P.3, Q. Gò Vấp, TP.HCM

	Nơi sinh
	Nha Trang
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 38 554 645

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học ngành Hóa Lý kim loại

	Quá trình công tác:

· 04/1987 – 06/1990: Cán bộ Trung tâm Phân tích và Thí nghiệm.


· 07/1990 – 09/1992: Nhân viên công ty Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM.

· 10/1992 – 03/1995: Phó Trưởng phòng Thiết Bị công ty Sách và TBTH TPHCM

· 04/1995 – 03/1997: Tu nghiệp tại trường đại học Á Châu – Nhật Bản

· 04/1997 – 05/1997: Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 06/1997 – 06/2006: Trưởng phòng Thiết Bị công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 07/2006 – 02/2008: Trưởng phòng Thiết Bị công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 03/2008 – nay: Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM

	Chức vụ hiện nay
	Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	9.570 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Vợ Nguyễn Thị Kim Phượng, đang sở hữu 10.050 cổ phiếu

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


	Ông TRẦN VĂN HƯNG

Kế toán trưởng

	Giới tính
	Nam
	Quê quán
	Bình Dương

	Ngày tháng năm sinh
	24/08/1963
	Địa chỉ thường trú
	29/8A Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

	Nơi sinh
	Sài Gòn
	Số điện thoại cơ quan
	(08) 38 554 645

	Quốc tịch
	Việt Nam
	Trình độ văn hóa
	12/12

	Dân tộc
	Kinh
	Trình độ chuyên môn
	Đại học Tài chính Kế toán

	Quá trình công tác:

· 09/1984 – 01/1985: Giáo viên trường Sư Phạm Kỹ thuật Phổ thông.


· 01/1985 – 04/1988: Thực tập tại Tiệp Khắc.

· 04/1988 – 06/1990: Nhân viên Công ty Dịch vụ Xây dựng quận 10 TPHCM

· 06/1990 – 03/1991: Nhân viên Công ty Dịch vụ Ăn uống và Khách Sạn quận 10 TPHCM

· 03/1991 – 04/1994: Nhân viên Phòng Phát hành, Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 04/1994 –10/2003: Nhân viên Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 10/2003 – 07/2005: Phó Trưởng Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 07/2005 – 07/2006: Kế toán trưởng Công ty Sách và Thiết bị trường học TPHCM

· 07/2006 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM

	Chức vụ hiện nay
	Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM.

	Số cổ phần nắm giữ
	8.000 cổ phiếu

	Số cổ phần của những người có liên quan: Vợ Trần Thị Tuyết Sương, đang sở hữu 3.590 cổ phiếu

	Các khoản nợ đối với Công ty: Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không


- Thay đổi Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong năm: Không có.
- Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc:
+ Tiền lương: 735.789.295 đồng

+ Khen thưởng: 163.000.000 đồng

- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

+ Số lượng CB-CNV: 225 người.

+ Bình quân thu nhập của CB-CNV là: 4,94 triệu đồng/ người/ tháng.

+ Chính sách đối với người lao động: Ngoài thu nhập từ lương và thưởng CB-CNV còn được hưởng một số chế độ phúc lợi khác như:
* Tham quan nghỉ mát hàng năm;
* Hỗ trợ một ít chi phí khi bệnh hoặc gia đình có tang, cũng như quà mừng cưới khi Cb-CNV lập gia đình;

* Trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức;
* Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

* Hỗ trợ một phần chi phí học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

* Trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc hoặc trợ cấp khi CB-CNV nghỉ hưu;

* Tặng quà cho các đối tượng và con vào các dịp lễ như: 8/3, 20/10, 01/6, 22/12, tết Trung Thu, ...

* Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho toàn thể CB-CNV của Công ty.

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch  , Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:
Bầu bà Trần Thị Quỳnh Châu và bà Phạm Nhật Quyên thay bà Huỳnh Thị Bích Hạnh và bà Trịnh Hồng Hải thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát (nêu rõ số thành viên độc lập không điều hành):
+ Thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị của công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM gồm có 5 người: 01 Chủ tịch và 04 Ủy viên. Trong đó có 02 Ủy viên độc lập không tham gia điều hành trong Công ty.

+ Thành viên Ban Kiểm soát: Gồm có 03 người, Trưởng Ban là thành viên độc lập không phải là CNV trong Công ty và 02 thành viên còn lại là CNV trong Công ty.

- Hoạt động của  HĐQT:
Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại điều 108 của luật Doanh Nghiệp, ngoài ra phân công nhau để phụ trách và chỉ đạo các mảng hoạt động của Công ty, đưa ra các phương hướng, chiến lược kinh doanh có hiệu quả cho  phù hợp với điều kiện thực tế tại các thời điểm và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
Hai Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập không trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty nhưng cũng hỗ trợ từ xa như: phụ trách tìm kiếm thị trường cho Công ty ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, nhờ không điều hành trực tiếp nên có thể đóng góp nhiều ý kiến chỉ đạo khách quan giúp Hội đồng quản trị có cách nhìn sự việc khách quan và hoàn hảo hơn.
- Hoạt động của Ban kiểm soát:
Ban Kiểm soát hoạt động theo điều 123 của luật Doanh Nghiệp, chủ yếu giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty, ...
-  Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
+ Bắt đầu năm 2009, Công ty sẽ cho áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.
+ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của các Phòng, Xí Nghiệp và toàn thể CNV trong Công ty phải đoàn kết thành một sức mạnh tổng hợp, nhất trí cùng nhau phối hợp chặt chẽ và hài hòa trong giải quyết công việc thì nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất nhiệm vụ được giao. Đây là điều kiện quyết định sự thành bại của Công ty.

+ Các Bộ phận thường xuyên họp rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề dứt điểm.
+ Tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty để giữ vững thương hiệu và phát triển ngày một tốt hơn.

+ Mở rộng hệ thống bán hàng bằng cách phát triển hệ thống Cửa hàng bán lẻ và hệ thống đại lý tại các tỉnh.
+ Tăng cường hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng: trước, trong và sau khi bán hàng. Thực hiện đúng nghĩa của phương châm: “Khách hàng là thượng đế”.

+ Mở rộng thêm đối tượng khách hàng và thị trường bán hàng để phát triển kinh doanh.

+ Đa dạnh hóa ngành nghề theo chủ trương chung của Hội đồng quản trị đã đề ra.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:
Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, hàng năm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua là 3% - 5% lợi nhuận sau thuế tạm tính khi kết thúc năm tài chính và đây là cơ sở để trích vào chi phí hợp lý, hợp lệ của Công ty và tính lại kết quả hoạt động của đơn vị.

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT: Không có
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp ngày 10/02/2010
2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước:
+ Cổ đông trong nước: 903 cổ đông.
+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 5.664.280 cổ phiếu;

+ Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ vốn góp trong Công ty: 99,98%

+ Cổ đông cá nhân: 863 cổ đông.
+ Cổ đông là tổ chức: 44 cổ đông.

-  Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/tỷ lệ vốn góp:
Nhà xuất bản Giáo Dục:
+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.976.768 cổ phiếu;

+ Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ vốn góp trong Công ty: 52,54%

+ Những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/ tỷ lệ vốn góp: Không có
2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài:
+ Cổ đông nước ngoài: 4 cổ đông.

+ Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 1.250 cổ phiếu;

+ Tỷ lệ cổ phần sở hữu/ vốn góp trong Công ty: 0,02%
· Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: Tên, năm sinh (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân); Địa chỉ liên lạc; Nghề nghiệp (cổ đông/thành viên góp vốn cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông/thành viên góp vốn tổ chức); số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu/vốn góp trong công ty; những biến động về tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp: Không có.
Trong hoàn cảnh điều kiện học tập còn chưa cao, Nhà Nước và gia đình đều gia tăng đầu tư cho Giáo dục và một số đơn vị chuyên trong sản xuất đồ dùng dạy học và thiết bị dùng trong nhà trường không còn làm nữa do đã hết đợt thay sách thì thị trường còn rất lớn, nếu chúng ta sản xuất kinh doanh tốt sẽ chiếm lĩnh được thị trường và gia tăng hiệu quả.
Trên đây là một số báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị và định hướng kế hoạch hoạt động để các nhà đầu tư, cổ đông hiểu rõ hơn về công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM.
Trân trọng kính chào và chúc sức khỏe.

Ngày 18 tháng 3 năm 2010

Thay mặt HĐQT,

TỪ VĂN SƠN.
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